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T 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 
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Giáo viên mầm non hạng III (V.07.02.26)         

01 Tống Ngọc Anh  16/8/1996 

KP Sơn Tây, P. 

Đông Sơn, TX Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Đại học GD mầm non 
Chuẩn 

TOEIC 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

02 Nguyễn Thị Huyền  03/10/2000 

Thôn Kênh, xã Yên 

Thành, huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình 

Đại học GD mầm non Bậc 3 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

03 Lường Thị Thủy  06/02/1990 

KP2, P. Ba Đình, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học GD mầm non B 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

04 
Mai Thị Thanh 

Xuân 
 26/8/2000 

KP2, P. Ngọc Trạo, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học GD mầm non   Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

05 Ngô Thị Hoa  07/10/1986 

KP6, P. Lam Sơn, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học GD mầm non B B Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 



ST

T 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh Hộ khẩu  

thường trú 

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí  

cần tuyển dụng 

Kết quả kiểm 

tra phiếu 

đăng ký dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên Nam Nữ 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 
Tin học Dân tộc 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

06 Mai Linh Chi  14/10/1998 

SN44, Lê Chí Trực, 

P. Ba Đình, TX Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Đại học GD mầm non   
 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

07 Trịnh Thị Linh  10/6/1993 

KP7, P. Đông Sơn, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học GD mầm non Bậc 2 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

08 
Ngô Thị Thu 

 
 18/6/1988 

Thôn Yên Xá, xã 

Yên Dương, huyện 

Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học GD mầm non B B 
Kinh 

 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

09 Vũ Thị Ngọc Minh  07/6/1995 

KP8, P. Bắc Sơn, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học GD mầm non 
Toefl 

ITP 
B Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

10 Nguyễn Thúy An  12/10/1992 

Xã Yên Dương, 

huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

Trung 

cấp 

SP GD mầm 

non 
B  Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

11 Bùi Huyền Linh  12/12/1999 

Xã Ngọc Trạo, 

huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cao đẳng 
SP GD mầm 

non 
  

Mường 

 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

12 
Nguyễn Thị Thanh 

Hà 
 10/9/1992 

KP9, phường Bắc 

Sơn, TX Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Đại học GD mầm non B B 
Kinh 

 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

13 
Trương Thị 

Phượng 
 28/3/1984 

KP Đoài Thôn, 

phường Đông Sơn, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Cao đẳng GD mầm non A2 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

Con 

bệnh 

binh 



ST

T 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh Hộ khẩu  

thường trú 

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí  

cần tuyển dụng 

Kết quả kiểm 

tra phiếu 

đăng ký dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên Nam Nữ 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 
Tin học Dân tộc 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Thanh Hóa T-BTTTT 

14 
Nguyễn Thị 

Phương 
 26/10/1989 

KP7, phường Đông 

Sơn, TX Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Đại học GD mầm non B B Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

15 Trần Thị Thu Hằng  02/10/1996 

Cụ Thôn, xã Lĩnh 

Toại, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

Đại học GD mầm non 
Chuẩn 

TOEIC 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

16 

Phạm Thị Hiền 

 

 

 12/7/1997 

KP Trường Sơn, 

phường Đông Sơn, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học GD mầm non C 
Đạt yêu 

cầu 
Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

17 Nguyễn Thị Hiền  16/7/1995 

KP4, phường Bắc 

Sơn, TX Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cao đẳng 
SP GD mầm 

non 
A2 B Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

Con 

bệnh 

binh 

18 
Nguyễn Thị Thu 

Anh 
 24/6/1990 

KP4, phường Ba 

Đình, TX Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Đại học GD mầm non A2 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

19 Tống Thị Huyền  10/10/1986 

KP Điền Lư, 

phường Đông Sơn, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

Đại học GD mầm non 
Toefl 

ITP 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

20 Đỗ Thị Vân  08/11/1988 
KP6, phường Lam 

Sơn, TX Bỉm Sơn, 
Đại học GD mầm non A A 

 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 
 



ST

T 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh Hộ khẩu  

thường trú 

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí  

cần tuyển dụng 

Kết quả kiểm 

tra phiếu 

đăng ký dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên Nam Nữ 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 
Tin học Dân tộc 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

tỉnh Thanh Hóa thi Vòng 2 

Giáo viên tiểu học hạng III (V.07.03.29):         

I Giáo viên văn hóa          

1 Vũ Thị Thùy Trang  11/10/1992 

KP6, P. Ba Đình, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học GD Tiểu học 
Toefl 

ITP 
B 

 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

2 
Mai Bảo Trang 

 
 04/3/2001 

KP6, P. Ba Đình, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học GD Tiểu học Bậc 3 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

3 Phạm Thị Huệ  03/4/1993 

KP2, P. Lam Sơn, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học GD Tiểu học A A 
 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

Con 

thương 

binh (4/4) 

4 
Nguyễn Thị Hương 

Lài  
 16/10/2001 

Xã Hà Tân, huyện 

Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học GD Tiểu học Bậc 3  Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

5 

Trần Thị Thanh 

Huyền 

 

 12/12/2000 

KP2, P. Phú Sơn, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học GD Tiểu học 
ĐH SP 

Anh 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

6 Nguyễn Thị Mai  19/7/1994 

KP4, P. Lam Sơn, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học GD Tiểu học   Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

Con 

bệnh 

binh 

7 
Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên 
 14/12/1997 

Yên Thôn, xã Hà Hải, 

huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học GD Tiểu học 
TOEF

L 

Đạt yêu 

cầu 
Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 



ST

T 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh Hộ khẩu  

thường trú 

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí  

cần tuyển dụng 

Kết quả kiểm 

tra phiếu 

đăng ký dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên Nam Nữ 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 
Tin học Dân tộc 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8 Mai Thúy Vân  24/4/1993 

Quan Tương, xã Hà 

Tân, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

Đại học GD Tiểu học   Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

9 Phạm Thị Trang  15/01/1994 

KP1, P. Lam Sơn, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học GD Tiểu học  

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

10 Vũ Thị Thủy  10/7/1992 

KP6, P. Ba Đình, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học GD Tiểu học 
TOEF

L ITP 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

11 Lê Kiều Trang  04/3/1995 

Thôn Tà Lú 2, xã 

Phước Đại, huyện 

Bác Ái, tỉnh Ninh 

Thuận 

Đại học GD Tiểu học 
Chuẩn 

TOEIC  
B Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

12 Nguyễn Thị Thủy  15/11/1992 

Kim Sơn, xã Hà 

Đông, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

Đại học GD Tiểu học   Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

13 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 
 05/01/1999 

Đường Chu Văn An, 

phường Ba Đình, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học GD Tiểu học   Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

14 
Trịnh Phương 

Dung 
 01/5/1991 

KP5, phường Bắc 

Sơn, TX Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Đại học GD Tiểu học 
TOEF

L ITP 
B 

 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

15 Trần Thị Tú Hoa  02/01/1990 

KP5, phường Đông 

Sơn, TX Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Đại học GD Tiểu học Bậc 2 A Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 



ST

T 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh Hộ khẩu  

thường trú 

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí  

cần tuyển dụng 

Kết quả kiểm 

tra phiếu 

đăng ký dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên Nam Nữ 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 
Tin học Dân tộc 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

16 Nguyễn Hạnh Thảo  22/5/2000 

KP3, phường Ba 

Đình, TX Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Đại học GD Tiểu học Bậc 3 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

17 Lê Ngọc Mai  08/10/1987 

Thôn Cổ Đam, 

phường Lam Sơn, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học GD Tiểu học 
TOEF

L ITP 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

18 Phạm Thị Hoa Lộc  01/9/1981 

Thôn Nghĩa Môn, 

phường Lam Sơn, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học GD Tiểu học   Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

19 
Lại Thị Vân 

 
 01/5/1975 

SN 469 đường Trần 

Phú, phường Lam 

Sơn, TX Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Đại học GD Tiểu học   Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

 Giáo viên Tiếng Anh          

01 
Lưu Thị Phúc 

 
 20/9/1984 

KP6, P. Ba Đình, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học SP Tiếng Anh Bậc 4 B 
 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

02 
Nguyễn Thị Bích 

 
 05/01/1985 

KP3, P. Ba Đình, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học SP Tiếng Anh 
Đại 

học 
 

 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

03 
Mai Thị Quyên 

 
 03/02/1991 

KP8, phường Đông 

Sơn, TX Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Đại học SP Tiếng Anh B2 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

04 
Mai Thị Liên 

 
 03/02/1991 

KP2, phường Ba 

Đình, TX Bỉm Sơn, 
Đại học SP Tiếng Anh 

Đại 

học 
 

 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 
 



ST

T 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh Hộ khẩu  

thường trú 

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí  

cần tuyển dụng 

Kết quả kiểm 

tra phiếu 

đăng ký dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên Nam Nữ 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 
Tin học Dân tộc 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

tỉnh Thanh Hóa thi Vòng 2 

 Giáo viên Tin học       
 

 
  

01 Lê Thị Oanh  05/01/1989 

KP4, P. Bắc Sơn, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học 

Công nghệ 

Thông tin 

 

Toeic Đại học 
 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

02 Vũ Thị Liên  02/5/1988 

KP5, P. Đông Sơn, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học SP Tin học  Đại học Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

 Giáo viên trung học cơ sở hạng III (V.07.04.32)         

01 Trịnh Thanh Vân  01/02/1990 

KP4, P. Bắc Sơn, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học SP Sinh học B B Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

02 Ngọ Thị Tâm  20/5/1989 

KP3, P. Ngọc Trạo, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học SP Sinh học B B 

 

Kinh 

 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

Con 

thương 

binh (4/4) 

03 Kiều Thị Tuyết  20/4/1988 

Thôn Cổ Đam, P. 

Lam Sơn, TX Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Đại học 

SP Vật lý 

(Vật lý - Hóa 

học) 

 B 

 

Kinh 

 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

04 
Nguyễn Thị Lê 

 
 26/9/1986 

KP Trường Sơn, P. 

Đông Sơn, TX Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Đại học 

Thạc sĩ 

 

Vật lý 

LL và PPDL 

môn vật lý 

B1 B 

 

Kinh 

 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

 Giáo viên Trường Trung cấp Nghề         

 Giáo viên GDNN lý thuyết hạng III (V.09.02.07)     
 

 
  

01 Trịnh Quốc Nho 
16/5/19

88 
 

Thôn Cổ Đam, P. 

Lam Sơn, TX Bỉm 
Đại học 

Công nghệ kỹ 

thuật điện, 

Chuẩn 

TOEIC 
B 

 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

 

 



ST

T 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh Hộ khẩu  

thường trú 

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí  

cần tuyển dụng 

Kết quả kiểm 

tra phiếu 

đăng ký dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên Nam Nữ 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 
Tin học Dân tộc 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa điện tử TP  thi Vòng 2 

 
Giáo viên Tiếng Anh THPT hạng III 

(V.07.05.15) 
        

01 
Vũ Thị Thoa 

 
 20/4/1984 

P. Ba Đình, TX Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học SP Tiếng Anh 

Đại 

học 
Cơ bản 

 

Kinh 

Đủ điều kiện 

tham gia dự 

thi Vòng 2 

 

 

 

 

 


